
DANH MỤC THÔNG TIN THÔNG THỐNG KÊ VIỆT NAM THẾ KỶ XX 

PHÂN THEO VÙNG ĐỊA LÝ 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

PHẦN 1: SỐ LIỆU THỐNG KÊ VIỆT NAM 1901 - 1954     

1.1.2.      Dân số phân theo địa phương, 1921 - 1943 Tỉnh, thành phố  1921-1943 

1.2.1.      Diện tích lúa phân theo địa phương, 1921 - 1944  Tỉnh, thành phố  1921 - 1944 

1.2.2.      Năng suất lúa phân theo địa phương, 1921 - 1944  Tỉnh, thành phố  1921 - 1944 

1.2.3.      Sản lượng lúa phân theo địa phương, 1921 - 1944   Tỉnh, thành phố  1921 - 1944 

1.2.4.      Sản lượng lúa bình quân đầu người phân theo địa phương, 1921 - 1944   Tỉnh, thành phố  1921 - 1944 

1.2.5.      Diện tích và sản lượng lúa của một số địa phương miền Trung, 1952 - 1954   Tỉnh, thành phố  1952 - 1954 

1.2.6.      Diện tích lúa của một số địa phương miền Nam, 1939 - 1953   Tỉnh, thành phố  1939 - 1953 

1.2.7.      Năng suất lúa của một số địa phương miền Nam, 1939 - 1953  Tỉnh, thành phố  1939 - 1953 

1.2.8.      Sản lượng lúa của một số địa phương miền Nam, 1939 - 1953  Tỉnh, thành phố  1939 - 1953 

1.2.10.  Diện tích cây công nghiệp phân theo địa phương, 1942 - 1944  Tỉnh, thành phố  1942 - 1944 

1.2.11.  Sản lượng cây công nghiệp phân theo địa phương, 1942 - 1944  Tỉnh, thành phố  1942 - 1944 

PHẦN 2: SỐ LIỆU THỐNG KÊ MIỀN BẮC 1955 - 1975     

2.1.5. Dân số miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1974  Tỉnh, thành phố  1960 - 1974 

 2.2.10. Máy phát lực và máy công tác năm 1975 của hợp tác xã nông nghiệp miền 

Bắc phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố   

2.2.11. Diện tích gieo trồng bình quân một trâu, bò kéo của miền Bắc phân theo địa 

phương, 1960 - 1975  Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.16. Diện tích gieo trồng cây lương thực miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 

1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.18. Sản lượng lương thực quy thóc của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 

1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.22. Diện tích lúa miền Bắc phân theo địa phương, 1960 – 1975   Tỉnh, thành phố  1960 – 1975 

2.2.23. Năng suất lúa miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 – 1975 
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2.2.24. Sản lượng lúa miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 – 1975 

2.2.25. Diện tích lúa đông xuân miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 – 1975 

2.2.26. Năng suất lúa đông xuân miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 – 1975 

2.2.27. Sản lượng lúa đông xuân miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 – 1975 

2.2.28. Diện tích lúa mùa miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975  Tỉnh, thành phố  1960 – 1975 

2.2.29. Năng suất lúa mùa miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975  Tỉnh, thành phố  1960 – 1975 

2.2.30. Sản lượng lúa mùa miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975  Tỉnh, thành phố  1960 – 1975 

2.2.35. Diện tích cây màu lương thực miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975  Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.36. Sản lượng màu lương thực quy thóc của miền Bắc phân theo địa phương, 

1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.37. Diện tích ngô của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 – 1975  Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.38. Năng suất ngô của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975  Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.39. Sản lượng ngô của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.40. Diện tích khoai lang của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975  Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.41. Năng suất khoai lang của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 – 1975  Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.42. Sản lượng khoai lang của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975  Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.43. Diện tích sản của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.44. Năng suất sắn của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.45. Sản lượng sản của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.50. Diện tích cây công nghiệp hàng năm của miền Bắc phân theo địa phương, 

1960 - 1975    Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.56. Số lượng trâu của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.58. Số lượng bò của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.59. Số lượng trâu, bò cày kéo của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.61. Số lợn 2 tháng tuổi trở lên của miền Bắc phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.62. Số lợn 2 tháng tuổi trở lên của các hợp tác xã nông nghiệp miền Bắc phân 

theo địa phương, 1970 - 1974   Tỉnh, thành phố  1970 - 1974 



Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

2.2.65. Lương thực miền Bắc cung cấp cho Nhà nước phân theo địa phương, 1960 - 

1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.66. Thóc miền Bắc cung cấp cho Nhà nước phân theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.2.67. Thịt lợn miền Bắc cung cấp cho Nhà nước phân theo địa phương, 1965 - 

1975   Tỉnh, thành phố   

2.3.6- Số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Nhà nước và Công ty hợp doanh miền 

Bắc phân theo địa phương, 1955 - 1974   Tỉnh, thành phố  1955 - 1974 

2.3.21- Giá trị tổng sản lượng tiểu thủ công nghiệp miền Bắc theo giá cố định 1970 

phân theo địa phương, 1970 - 1974   Tỉnh, thành phố   

2.3.26- Giá trị tổng sản lượng ngành cơ khí miền Bắc theo giá cố định 1961 và 1970 

phân theo địa phương, 1965 - 1973    Tỉnh, thành phố  1965 - 1973 

2.3.29- Số công nhân sản xuất công nghiệp của ngành hoá chất miền Bắc phân theo 

địa phương, 1965 - 1974  Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.3.32- Số công nhân sản xuất công nghiệp của ngành VLXD miền Bắc phân theo 

địa phương, 1965 - 1974   Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.3.33- Giá trị tổng sản lượng ngành VLXD miền Bắc theo giá cố định 1961 và 1970 

phân theo địa phương, 1965 - 1974   Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.3.35- Sản lượng gạch miền Bắc sản xuất phân theo địa phương, 1964 - 1975   Tỉnh, thành phố  1964 - 1975 

2.3.36- Sản lượng ngói miền Bắc sản xuất phân theo địa phương, 1964 - 1975   Tỉnh, thành phố  1964 - 1975 

2.3.38- Số lao động bình quân của ngành khai thác, chế biến gỗ miền Bắc phân theo 

địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.3.40- Giá trị tổng sản lượng ngành khai thác, chế biến gỗ miền Bắc theo giá cố 

định 1961 và 170 phân theo địa phương, 1965 - 1975    Tỉnh, thành phố  1965 - 1975 

2.3.41- Sản lượng giấy bìa miền Bắc phân theo địa phương, 1964 - 1974    Tỉnh, thành phố  1964 - 1974 

2.6.10- Khối lượng hàng hoá vận chuyển của miền Bắc do địa phương quản lý phân 

theo địa phương, 1960 - 1975   Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 
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2.6.15- Khối lượng hàng hoá luân chuyển của miền Bắc do địa phương quản lý phân 

theo địa phương, 1960 - 1975  Tỉnh, thành phố  1960 - 1975 

2.7.35- Số bệnh viện miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974   Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.36- số bệnh xá miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.37- Số nhà điều dưỡng miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.38- Số giường của các bệnh viện miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.39- Số giường của các bệnh xá miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.40- Số giường của các nhà điều dưỡng miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 

1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.41- Số bác sĩ của miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.42- Số y sĩ của miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.43- Số y tá của miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.44- Số nữ hộ sinh của miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.45- Số dược sĩ cao cấp của miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.46- Số dược sĩ trung cấp của miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

2.7.47- Số dược tá của miền Bắc phân theo địa phương, 1965 - 1974    Tỉnh, thành phố  1965 - 1974 

3.1.1- Dân số trung bình của miền Nam phân theo địa phương, 1957 - 1973   Tỉnh, thành phố  1957 - 1973 

3.1.2- Dân số nam của miền Nam phân theo địa phương, 1957 - 1963   Tỉnh, thành phố  1957 - 1963 

3.1.3- Dân số nữ của miền Nam phân theo địa phương, 1957 - 1963   Tỉnh, thành phố  1957 - 1963 

3.3.7- Diện tích gieo trồng lúa của miền Nam phân theo địa phương, 1958 - 1973  Tỉnh, thành phố  1958 - 1973 

3.3.8- Sản lượng lúa của miền Nam phân theo địa phương, 1958 - 1973    Tỉnh, thành phố  1958 - 1973 

3.3.9- Diện tích ngô của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 1973    Tỉnh, thành phố  1962 - 1973 

3.3.10- Sản lượng ngô của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 1973    Tỉnh, thành phố  1962 - 1973 

3.3.13- Diện tích khoai lang của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 1973   Tỉnh, thành phố  1962 - 1973 

3.3.14- Sản lượng khoai lang của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 1973   Tỉnh, thành phố  1962 - 1973 

3.3.15- Diện tích sắn của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 1973  Tỉnh, thành phố  1962 - 1973 

3.3.16- Sản lượng sắn của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 1973  Tỉnh, thành phố  1962 - 1973 
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3.3.21- Diện tích mía của miền Nam phân theo địa phương, 1958 - 1973   Tỉnh, thành phố  1958 - 1973 

3.3.22- Sản lượng mía của miền Nam phân theo địa phương, 1958 – 1973  Tỉnh, thành phố  1958 - 1973 

3.3.23- Diện tích lạc của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 1973  Tỉnh, thành phố  1962 - 1973 

3.3.24- Sản lượng lạc của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 1973  Tỉnh, thành phố  1962 - 1973 

3.3.25- Diện tích, sản lượng đậu tương của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 

1963   Tỉnh, thành phố  1962 - 1963 

3.3.26- Diện tích thuốc lá của miền Nam phân theo địa phương, 1958 - 1973  Tỉnh, thành phố  1958 - 1973 

3.3.27- Sản lượng thuốc lá của miền Nam phân theo địa phương, 1958 - 1973  Tỉnh, thành phố  1958 - 1973 

3.3.32- Diện tích chè của miền Nam phân theo địa phương, 1958 - 1963   Tỉnh, thành phố  1958 - 1963 

3.3.33- Sản lượng chè của miền Nam phân theo địa phương, 1958 - 1963  Tỉnh, thành phố  1958 - 1963 

3.3.34- Diện tích cà phê của miền Nam phân theo địa phương, 1958 - 1963  Tỉnh, thành phố  1958 - 1963 

3.3.35- Sản lượng cà phê của miền Nam phân theo địa phương, 1958 - 1963   Tỉnh, thành phố  1958 - 1963 

3.3.36- Diện tích cao su của miền Nam phân theo địa phương, 1965 - 1971   Tỉnh, thành phố  1965 - 1971 

3.3.37- Sản lượng cao su của miền Nam phân theo địa phương, 1965 - 1971  Tỉnh, thành phố  1965 - 1971 

3.3.38- Diện tích dừa của miền Nam phân theo địa phương, 1960 – 1967  Tỉnh, thành phố  1960 – 1967 

3.3.39- Sản lượng dừa của miền Nam phân theo địa phương, 1960 - 1967   Tỉnh, thành phố  1960 - 1967 

3.3.45- Số lượng trâu của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 1973   Tỉnh, thành phố  1962 - 1973 

3.3.46- Số lượng bò của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 1973   Tỉnh, thành phố  1962 - 1973 

3.3.47- Số lượng lợn của miền Nam phân theo địa phương, 1962 - 1973  Tỉnh, thành phố  1962 - 1973 

3.3.53- Lao động thuỷ sản của miền Nam phân theo địa phương, 1964 - 1973   Tỉnh, thành phố  1964 - 1973 

3.3.54- Sản lượng thuỷ sản của miền Nam phân theo địa phương, 1964 - 1973   Tỉnh, thành phố  1964 - 1973 

3.3.55- Sản lượng cá biển của miền Nam phân theo địa phương, 1966 - 1973   Tỉnh, thành phố  1966 - 1973 

3.3.56- Sản lượng cá nuôi của miền Nam phân theo địa phương, 1966 - 1973  Tỉnh, thành phố  1966 - 1973 

3.3.57- Sản lượng tôm nuôi của miền Nam phân theo địa phương, 1966 - 1973   Tỉnh, thành phố  1966 - 1973 

3.4.3- Sản lượng điện của miền Nam phân theo địa phương, 1966 - 1973   Tỉnh, thành phố  1966 - 1973 

3.6.4- Tai nạn giao thông đường bộ ở miền Nam phân theo địa phương, 1963 - 1973  Tỉnh, thành phố  1963 - 1973 
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3.6.5- Số người chết do tai nạn giao thông đường bộ ở miền Nam phân theo địa 

phương, 1963 - 1973   Tỉnh, thành phố  1963 - 1973 

3.6.6- Số người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ ở miền Nam phân theo địa 

phương, 1963 - 1973  Tỉnh, thành phố  1963 - 1973 

3.7.15- Số trường học, giáo viên và học sinh trung học cơ sở của miền Nam phân 

theo địa phương, 1965 - 1973   Tỉnh, thành phố  1965 - 1973 

3.7.19- Số trường học, giáo viên và học sinh trung học phổ thông của miền Nam 

phân theo địa phương, 1965 - 1973   Tỉnh, thành phố  1965 - 1973 

3.7.31- Số bệnh viện và số giường bệnh công của miền Nam phân theo địa phương, 

1968 - 1973  Tỉnh, thành phố  1968 - 1973 

3.7.32- Số nhà hộ sinh và số giường bệnh công của miền Nam phân theo địa phương, 

1968 - 1973  Tỉnh, thành phố  1968 - 1973 

3.7.37- Số lượt người đến khám bệnh tại bệnh viện công của miền Nam phân theo 

địa phương, 1968 - 1973  Tỉnh, thành phố  1968 - 1973 

3.7.38- Số bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện công của miền Nam phân theo địa 

phương, 1968 - 1973  Tỉnh, thành phố  1968 - 1973 

3.7.39- Số ngày nằm điều trị của bệnh nhân tại bệnh viện công miền Nam phân theo 

địa phương, 1968 - 1973  Tỉnh, thành phố  1968 - 1973 

3.7.40- Số nạn nhân chiến tranh nằm điều trị tại bệnh viện công miền Nam phân theo 

địa phương, 1968 - 1973   Tỉnh, thành phố  1968 - 1973 

3.7.41- Số nạn nhân chiến tranh là bán quân nhân nằm điều trị tại bệnh viện công 

miền Nam phân theo địa phương, 1968 - 1973   Tỉnh, thành phố  1968 - 1973 

3.8.42- Số nạn nhân chiến tranh là thường dân nằm điều trị tại bệnh viện công miền 

Nam phân theo địa phương, 1968 - 1973   Tỉnh, thành phố  1968 - 1973 

3.7.43- Số hiệu thuốc tây y ở miền Nam phân theo địa phương, 1968 - 1973   Tỉnh, thành phố  1968 - 1973 

3.7.45- Số rạp chiếu phim ở miền Nam phân theo địa phương, 1963 - 1972   Tỉnh, thành phố  1963 - 1972 

3.7.46- Số ghế ngồi xem chiếu phim ở miền Nam phân theo địa phương, 1963 - 1972   Tỉnh, thành phố  1963 - 1972 
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3.7.47- Số lượt khán giả xem chiếu phim ở miền Nam phân theo địa phương, 1968 - 

1972   Tỉnh, thành phố  1968 - 1972 

4.1.2- Dân số trung bình phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.1.3- Dân số nam trung bình phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.1.4- Tỷ lệ dân số nam trong tổng dân số phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.1.5- Dân số nữ trung bình phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.1.6- Tỷ lệ dân số nữ trong tổng dân số phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.1.7- Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.1.8- Tỷ lệ dân số thành thị trong tổng dân số phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.1.9- Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.1.10- Tỷ lệ dân số nông thôn trong tổng dân số phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.3- Diện tích gieo trồng cây hàng năm phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.5- Diện tích cây lương thực phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.6- Sản lượng lương thực quy thóc phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.7- Sản lượng lương thực quy thóc bình quân đầu người phân theo địa phương, 

1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.11- Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.12- Năng suất lúa cả năm phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.13- Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.14- Diện tích lúa đông xuân phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.15- Năng suất lúa đông xuân phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.16- Sản lượng lúa đông xuân phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.17- Diện tích lúa mùa phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.18- Năng suất lúa mùa phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.19- Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.20- Diện tích lúa hè thu phân theo địa phương, 1976 – 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.21- Năng suất lúa hè thu phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 
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4.3.22- Sản lượng lúa hè thu phân theo địa phương, 1976 – 1985    Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.24- Diện tích cây màu lương thực phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.25- Sản lượng màu quy thóc phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.27- Diện tích ngô phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.28- Năng suất ngô phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.29- Sản lượng ngô phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.30- Diện tích khoai lang phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.31- Năng suất khoai lang phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.32- Sản lượng khoai lang phân theo địa phương, 1976 – 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.33- Diện tích sắn phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.34- Năng suất sắn phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.35- Sản lượng sắn phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.36- Diện tích rau phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.37- Sản lượng rau phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.38- Diện tích đậu phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố   1976 - 1985 

4.3.39- Năng suất đậu phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.40- Sản lượng đầu phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.41- Diện tích cây công nghiệp hàng năm phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.44- Diện tích bông phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.45- Năng suất bông phân theo địa phương, 1976 - 1985    Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.46- Sản lượng bông phân theo địa phương, 1976 - 1985    Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.47- Diện tích, năng suất và sản lượng đay, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.48- Diện tích đay phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố 1976 - 1985  

4.3.49- Sản lượng đay phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố 1976 - 1985  

4.3.51- Diện tích cói phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.52- Năng suất cói phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.53- Sản lượng có phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 
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4.3.55- Diện tích mía cả năm phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.56- Năng suất mía cả năm phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.57- Sản lượng mía phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.59- Diện tích lạc phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.60- Năng suất lạc phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.61- Sản lượng lạc phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.63- Diện tích đậu tương phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.64- Năng suất đậu tương phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.65- Sản lượng đậu tương phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.67- Diện tích thuốc là phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.68- Năng suất thuốc lá phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố   1976 - 1985 

4.3.69- Sản lượng thuốc lá phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.70- Diện tích gieo trồng và sản lượng cây công nghiệp lâu năm, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.72- Số lượng trâu phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.73- Số lượng trâu cày kéo phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.74- Số lượng bò phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.75- Số lượng bò cày kéo phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.76- Số lượng lợn phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.77- Số lượng lợn nái phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.78- Số lượng gia cầm phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.81- Số hộ nông nghiệp phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.82- Số nhân khẩu nông nghiệp phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.83- Số lao động nông nghiệp phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.84 - Số máy kéo phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.85- Số máy bơm nước phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.86- Số máy tuốt lúa phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.3.87- Số máy nghiền thức ăn gia súc phân theo địa phương, 1976 - 1984   Tỉnh, thành phố  1976 - 1984 
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4.3.94- Sản lượng cá biển khai thác phân theo cấp quản lý và phân theo địa phương, 

1976 - 1980  

 Cấp quản lý; Tỉnh, 

thành phố  1976 - 1980 

4.4.4- Số doanh nghiệp Nhà nước phân theo địa phương, 1977 - 1980   Tỉnh, thành phố  1977 - 1980 

4.4.5- Số doanh nghiệp Nhà nước phân theo địa phương, 1981 - 1985   Tỉnh, thành phố  1981 - 1985 

4.4.15- Số công nhân viên sản xuất công nghiệp khu vực Nhà nước phân theo địa 

phương, 1977-1980   Tỉnh, thành phố  1977 – 1980 

4.4.16- Số công nhân viên sản xuất công nghiệp khu vực Nhà nước phân theo địa 

phương, 1981 - 1985   Tỉnh, thành phố  1981 - 1985 

4.4.19- Số công nhân sản xuất công nghiệp khu vực Nhà nước phân theo địa phương, 

1977-1980   Tỉnh, thành phố  1977 – 1980 

4.4.20- Số công nhân sản xuất công nghiệp khu vực Nhà nước phân theo địa phương, 

1981 - 1985   Tỉnh, thành phố  1981 - 1985 

4.4.23- Lao động công nghiệp ngoài quốc doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân 

theo địa phương, 1977 - 1980   Tỉnh, thành phố  1977-1980 

4.4.24- Lao động công nghiệp ngoài quốc doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân 

theo địa phương, 1981 - 1985   Tỉnh, thành phố  1981 - 1985 

4.4.41- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp theo giá cố định 1970 phân theo địa 

phương, 1977 - 1980   Tỉnh, thành phố  1977 - 1980 

4.4.42- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp theo giá cố định 1982 phân theo địa 

phương, 1981 - 1985  Tỉnh, thành phố  1981 - 1985 

4.5.12- Thực hiện vốn đầu tư xây dựng của Nhà nước do đa phương quản lý theo giá 

thực tế phân theo ngành kinh tế, 1976 - 1985   Ngành kinh tế  1976 - 1985 

4.5.13- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước do địa phương quản lý theo giá 

thực tế phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.6.1- Số người kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ tư nhân phân theo địa phương, 

1981 – 1985  Tỉnh, thành phố  1981 – 1985 
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4.6.8- Khối lượng lương thực quy thóc Nhà nước thu mua phân theo địa phương, 

1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.6.9- Khối lượng thóc Nhà nước thu mua phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.6.10- Tỷ lệ lương thực Nhà nước thu mua so với sản lượng sản xuất phân theo địa 

phương, 1981 - 1985   Tỉnh, thành phố  1981 - 1985 

4.6.13- Khối lượng lương thực quy gạo Nhà nước bán ra phân theo địa phương, 1976 

- 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.7.9- Khối lượng hàng hoá vận chuyển của vận tải địa phương phân theo địa 

phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.7.13- Khối lượng hàng hoá luân chuyển của vận tải địa phương phân theo địa 

phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.7.17- Khối lượng hành khách vận chuyển của vận tải địa phương phân theo địa 

phương, 1979 - 1985   Tỉnh, thành phố  1979 - 1985 

4.7.18- Khối lượng hành khách luân chuyển của vận tải địa phương phân theo địa 

phương, 1979 - 1985   Tỉnh, thành phố  1979 - 1985 

4.8.3- Số nhà trẻ và nhóm trẻ phân theo cấp quản lý và phân theo địa phương, 1976 - 

1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.4- Số cô nuôi dạy trẻ phân theo cấp quản lý và phân theo địa phương, 1976 - 

1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.6- Số trường cấp I, II phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.7- Số trường cấp III phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.8- Số lớp học cấp 1 phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.9- Số lớp học cấp II phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.10- Số lớp học cấp III phân theo địa phương, 1976 – 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.11- Số giáo viên cấp phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.12- Số giáo viên cấp II phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.13- Số giáo viên cấp III phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 
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4.8.14- Số học sinh cấp 1 phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.15- Số học sinh cấp II phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.16- Số học sinh cấp III phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.17- Số học sinh tốt nghiệp cấp I, II phân theo địa phương, 1977 - 1985   Tỉnh, thành phố  1977 - 1985 

4.8.18- Số học sinh tốt nghiệp cấp III phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.29- Số sách xuất bản bình quân đầu người phân theo địa phương, 1978 - 1985   Tỉnh, thành phố  1978 - 1985 

4.8.32- Số lượt người xem chiếu phim bình quân một người phân theo địa phương, 

1978 - 1985  Tỉnh, thành phố  1978 - 1985 

4.8.33- Số lượt người xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp bình quân một người 

phân theo địa phương, 1978 – 1985  Tỉnh, thành phố  1978 - 1985 

4.8.34- Số lượt người xem biểu diễn nghệ thuật nghiệp dư bình quân một người phân 

theo địa phương, 1978 – 1985  Tỉnh, thành phố  1978 - 1985 

4.8.37- Số đài, trạm truyền thanh phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.38- Số loa truyền thanh phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.39- Chiều dài đường dây truyền thanh phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.40- Số bệnh viện, bệnh xá phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.41- Số viện điều dưỡng phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.42- Số trạm y tế, nhà hộ sinh phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.43- Số cán bộ ngành y, 1976 - 1985   Loại cán bộ y tế  1976 - 1985 

4.8.44- Số bác sĩ phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.45- Số y sĩ phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.46- Số y tá phân theo địa phương, 1976 - 1985  Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.47- Số nữ hộ sinh phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.48- Số cán bộ ngành dược, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.49- Số dược sĩ cao cấp phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.50- Số dược sĩ trung cấp phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.51- Số dược tá phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 
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4.8.52- Số giường bệnh của bệnh viện, bệnh xá phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.53- Số giường bệnh của viện điều dưỡng phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.54- Số giường bệnh của trạm y tế, nhà hộ sinh phân theo địa phương, 1976 - 

1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

4.8.62- Thu nhập bình quân đầu người một tháng của lao động khu vực Nhà nước do 

địa phương quản lý phân theo địa phương, 1976 - 1985   Tỉnh, thành phố  1976 - 1985 

5.1.1- Số đơn vị hành chính tại thời điểm 31/12/2000 phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố   

5.1.3- Hiện trạng sử dụng đất năm 2000 phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố   

5.1.4- Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất năm 2000 phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố   

5.2.2- Dân số trung bình phân theo địa phương, 1990 - 2000    Tỉnh, thành phố  1990 - 2000 

5.2.3- Dân số nam trung bình phân theo địa phương, 1990 - 2000    Tỉnh, thành phố  1990 - 2000 

5.2.4- Dân số nữ trung bình phân theo địa phương, 1990 - 2000    Tỉnh, thành phố  1990 - 2000 

5.2.5- Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương, 1990 - 2000    Tỉnh, thành phố  1990 - 2000 

5.2.6- Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương, 1990 - 2000    Tỉnh, thành phố  1990 - 2000 

5.2.12- Lao động bình quân trong khu vực Nhà nước do địa phương quản lý phân 

theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.3- Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương, 

1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.7- Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.9- Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.11- Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.12- Năng suất lúa cả năm phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.14. Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.15- Diện tích lúa đông xuân phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.16- Năng suất lúa đông xuân phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.17- Sản lượng lúa đông xuân phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.18- Diện tích lúa hè thu phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 
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5.4.19- Năng suất lúa hè thu phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.20- Sản lượng lúa hè thu phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.21- Diện tích lúa mùa phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.22- Năng suất lúa mùa phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.23- Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.25- Diện tích ngô phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.26- Năng suất ngô phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.27- Sản lượng ngô phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.29- Diện tích khoai lang phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.30- Năng suất khoai lang phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.31- Sản lượng khoai lang phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.33- Diện tích sắn phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.34. Năng suất sản phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.35- Sản lượng sản phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.39- Diện tích mía phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố 1995 - 2000 

5.4.40- Năng suất mía phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.41- Sản lượng mía phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.42- Diện tích lạc phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.43- Năng suất lạc phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.44- Sản lượng lạc phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.45- Diện tích đậu tương phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.46- Năng suất đậu tương phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.47- Sản lượng đậu tương phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.48- Diện tích thuốc là phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.49- Sản lượng thuốc lá phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.4.54- Số lượng trâu phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.55- Số lượng bò phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 
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5.4.56- Số lượng lớn phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.59- Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo địa phương, 1986 - 

1999   Tỉnh, thành phố  1986 - 1999 

5.4.60- Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương, 

1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.61- Diện tích rừng trồng tập trung phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.62- Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.65- Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá thực tế phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.66- Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương, 1986 - 

2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.67- Sản lượng thủy sản phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.68- Sản lượng thuỷ sản khai thác phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.4.69- Sản lượng cá biển khai thác phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.70- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.71- Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.72- Sản lượng cá nuôi phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.4.73- Sản lượng tôm nuôi phân theo địa phương, 1986 - 2000   Tỉnh, thành phố  1986 - 2000 

5.5.6- Số cơ sở sản xuất công nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa 

phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.5.7- Số doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước tại thời điểm 31/12 hàng năm phân 

theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.5.8- Số cơ sở công nghiệp ngoài quốc doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân 

theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.5.9- Số doanh nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thời điểm 31/12 

hàng năm 1387 phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.5.16- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương, 

1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 
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5.5.17- Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân 

theo địa phương (Năm trước = 100), 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.6.18- Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo địa phương, 

1988 - 2000   Tỉnh, thành phố  1988 - 2000 

5.7.2- Số doanh nghiệp thương mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ tại thời 

điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.7.4- Số người kinh doanh thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ 

cá thể tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.7.8- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khu vực kinh tế trong nước 

theo giá thực tế phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.7.9- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khu vực kinh tế Nhà nước 

theo giá thực tế phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.7.10- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khu vực kinh tế tư nhân và 

cá thể theo giá thực tế phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.8.9- Khối lượng hành khách vận chuyển của vận tải địa phương phân theo địa 

phương, 1995 - 2000  Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.8.10- Khối lượng hành khách luân chuyển của vận tải địa phương phân theo địa 

phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.8.11- Khối lượng hành khách vận chuyển bằng đường bộ của vận tải địa phương 

phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.8.12- Khối lượng hành khách luân chuyển bằng đường bộ của vận tải địa phương 

phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.8.13- Khối lượng hành khách vận chuyển bằng đường thuỷ của vận tải địa phương 

phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.8.14- Khối lượng hành khách luân chuyển bằng đường thuỷ của vận tải địa phương 

phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 
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5.8.19- Khối lượng hàng hoá vận chuyển của vận tải địa phương phân theo địa 

phương, 1995 - 2000  Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.8.20- Khối lượng hàng hoá luân chuyển của vận tải địa phương phân theo địa 

phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.8.21- Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ của vận tải địa phương 

phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.8.22- Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường bộ của vận tải địa phương 

phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.8.23- Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường thuỷ của vận tải địa phương 

phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.8.24- Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường thủy của vận tải địa phương 

phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.9.2- Số trường mẫu giáo phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.3- Số lớp mẫu giáo phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.4- Số giáo viên mẫu giáo phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.5- Số học sinh mẫu giáo phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.7- Số trường tiểu học và trung học cơ sở phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.9.8- Số trường trung học phổ thông phân theo địa phương, 1995 - 2000   Tỉnh, thành phố  1995 - 2000 

5.9.10- Số lớp tiểu học phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.11- Số lớp trung học cơ sở phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.12- Số lớp trung học phổ thông phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.14- Số giáo viên tiểu học phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.15- Số giáo viên trung học cơ sở phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.16- Số giáo viên trung học phổ thông phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.18- Số học sinh tiểu học phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.19- Số học sinh trung học cơ sở phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.20- Số học sinh trung học phổ thông phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 
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5.9.21- Số trường đại học và cao đẳng phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.22- Số trường trung học chuyên nghiệp phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.23- Số trường công nhân kỹ thuật phân theo địa phương, 1996 - 2000   Tỉnh, thành phố  1996 - 2000 

5.9.24- Số giáo viên đại học và cao đẳng phân theo địa phương có trường, 1996 - 

2000  

 Tỉnh, thành phố có 

trường  1996 - 2000 

5.9.25- Số giáo viên trung học chuyên nghiệp phân theo địa phương có trường, 1996 

- 2000  

  Tỉnh, thành phố có 

trường  1996 - 2000 

5.9.26- Số giáo viên các trường công nhân kỹ thuật phân theo địa phương có trường, 

1996 - 2000  

  Tỉnh, thành phố có 

trường  1996 - 2000 

5.9.27- Số sinh viên đại học và cao đẳng hệ dài hạn phân theo địa phương có trường, 

1996 - 2000  

  Tỉnh, thành phố có 

trường  1996 - 2000 

5.9.28- Số học sinh trung học chuyên nghiệp hệ dài hạn phân theo địa phương có 

trường, 1996 - 2000  

  Tỉnh, thành phố có 

trường  1996 - 2000 

5.9.29- Số học sinh các trường công nhân kỹ thuật phân theo địa phương có trường, 

1996 - 2000  

  Tỉnh, thành phố có 

trường  1996 - 2000 

5.9.33- Số giường bệnh của bệnh viện và của phòng khám khu vực phân theo cấp 

quản lý và phân theo địa phương, 1996 - 2000  

 Cấp quản lý; Tỉnh, 

thành phố  1996 - 2000 

5.9.34- Số giường của viện điều dưỡng phân theo cấp quản lý và phân theo địa 

phương, 1996 - 2000  

 Cấp quản lý; Tỉnh, 

thành phố  1996 - 2000 

5.9.35- Số giường bệnh của trạm y tế phân theo cấp quản lý và phân theo địa 

phương, 1996 - 2000  

 Cấp quản lý; Tỉnh, 

thành phố  1996 - 2000 

5.9.37- Số bác sĩ phân theo cấp quản lý và phân theo địa phương, 1996 - 2000  

 Cấp quản lý; Tỉnh, 

thành phố  1996 - 2000 

5.9.38- Số y sĩ phân theo cấp quản lý và phân theo địa phương, 1996 - 2000  

 Cấp quản lý; Tỉnh, 

thành phố  1996 - 2000 

5.9.39- SỐ y tá phân theo cấp quản lý và phân theo địa phương, 1996 - 2000  

 Cấp quản lý; Tỉnh, 

thành phố  1996 - 2000 

5.9.40- Số nữ hộ sinh phân theo cấp quản lý và phân theo địa phương, 1996 - 2000   Cấp quản lý; Tỉnh,  1996 - 2000 
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thành phố 

5.9.41- Số dược sĩ cao cấp phân theo cấp quản lý và phân theo địa phương, 1996 - 

2000  

 Cấp quản lý; Tỉnh, 

thành phố  1996 - 2000 

5.9.42- Số dược sĩ trung cấp phân theo cấp quản lý và phân theo địa phương, 1996 - 

2000  

 Cấp quản lý; Tỉnh, 

thành phố  1996 - 2000 

5.9.43- Số dược tá phân theo cấp quản lý và phân theo địa phương, 1996 - 2000  

 Cấp quản lý; Tỉnh, 

thành phố  1996 - 2000 

5.9.55- Thu nhập bình quân một người một tháng theo giá thực tế phân theo địa 

phương, 1996 - 1999   Tỉnh, thành phố  1996 - 1999 

5.9.59- Chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất phân 

theo địa phương, 1999  Tỉnh, thành phố   

5.9.62- Chi tiêu bình quân một người một tháng theo giá thực tế phân theo địa 

phương và phân theo khoản mục chi tiêu, 1996 - 1999  

 Tỉnh, thành phố; Khoản 

mục chi tiêu  1996 - 1999 

5.9.63- Cơ cấu chi tiêu bình quân một người một tháng theo giá thực tế phân theo địa 

phương và phân theo khoản mục chi tiêu, 1996 - 1999  

 Tỉnh, thành phố; Khoản 

mục chi tiêu  1996 - 1999 

 


